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Câu 1. Biểu thức 1 2x  xác định khi: 

A. 
1

2
x  . B. 

1

2
x  . C. 

1

2
x  . D. 

1

2
x  . 

Câu 2. Hai đường thẳng 
m

y 2 x 1
2

 
   
 

 và 
m

y x 1
2

   (m là tham số) cùng đồng biến khi 

A. – 2 < m < 0. B. m > 4. C. 0 < m < 4. D. – 4 < m < - 2. 

Câu 3. Phương trình 4x – 3y = -1 nhận cặp số nào sau đây là một nghiệm ? 

A. (-1; 1). B. (-1; -1). C. (1; -1). D. (1; 1). 

Câu 4. Hai hệ phương trình 
kx 3y 3

x y 1

 

  

 và 
3x 3y 3

y x 1

 


 
 là tương đương khi k bằng 

A. 3. B. -3. C. 1. D. -1. 

Câu 5. Cho hai số u và v thỏa mãn điều kiện u + v = 5; u.v = 6. Khi đó u, v là hai nghiệm của 

phương trình 

A. x2 + 5x + 6 = 0. B. x2 – 5x + 6 = 0. 

C. x2 + 6x + 5 = 0. D. x2 – 6x + 5 = 0. 

Câu 6. Cho 
0 035 ; 55    . Khẳng định nào sau đây là sai? 

A. sin sin   . B. sin cos   . C. tg cotg   . D. cos =sin  . 

Câu 7. Cho đường thẳng a và điểm O cách a một khoảng 2,5 cm. Vẽ đường tròn tâm O, đường 

kính 5 cm. Khi đó đường thẳng a 

A. không cắt đường  tròn (O). B. tiếp xúc với đường tròn (O). 

C. cắt đường tròn (O). D. kết quả khác. 

Câu 8. Cho hình chữ nhật có chiều dài là 5 cm và chiều rộng là 3 cm. Quay hình chữ nhật đó một 

vòng quanh chiều dài của nó ta được một hình trụ. Diện tích xung quanh của hình trụ đó là: 

A.  30  (cm2)       B.  10  (cm2)      C.  15  (cm2)       D.  6  (cm2) 

Câu 9: (1,5 điểm):  

1) Tính và rút gọn:  
2

20 2 5A      

2) Rút gọn biểu thức: 
1 2

1 1

x x x x
B

x x

  
 

 
 ; (với 0; 1x x  ) 

Câu 10: (1,5 điểm)  

1) Cho hàm số bậc nhất:   21 2 3y m x m     (với m là tham số; 1m  ).  

Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị của hàm số trên đi qua điểm  1;5M . 

2) Cho phương trình  2 22 1 4 0x m x m      (với m là tham số) 

có 2 nghiệm 
1x  và 

2x . Tìm m để biểu thức 
1 2 1 2C x x x x    đạt giá trị lớn nhất và tìm 

giá trị lớn nhất đó.  

Câu 11  (1điểm) Giải hệ phương trình sau:  



3 1
4

1 2

2 1
3

1 2

x y

x y


   


  
    
Câu 12: (3 điểm)  

Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O; R), các tiếp tuyến của (O) tại B và C cắt 

nhau tại E, AE cắt (O) tại D (D ≠ A). Gọi xy là tiếp tuyến tại A của đường tròn (O), từ E 

kẻ đường thẳng song song với xy cắt các đường thẳng AB và AC lần lượt ở P và M. 

1) Chứng minh: Tứ giác BCMP nội tiếp. 

2) Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng BC. Chứng minh: 

a) EP = EM và PC   AM. 

b) AH.HD = 

2BC

4
; 

Câu 13 (1 điểm) Chứng minh rằng    

2

4
, 0, 1 2 1 1 81

2

y
x y x

x y
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